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1. Họ và tên thường dùng: ĐINH XUÂN HOÀNG

2. Họ và tên khai sinh: ĐINH XUÂN HOÀNG

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/03/1990                  4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

7. Quê quán:  Phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 146 Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay: Tòa A1-2, Nhà ở xã hội, khu đô thị Ân Phú, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

9. Số Căn cước: 066xxxxxxx264

Ngày cấp: 08/02/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

10. Dân tộc: Kinh                                      11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát nhân dân

- Học vị: 

- Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ năng lực Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban thanh niên

15. Nơi công tác: Phòng PX03, Công an tỉnh Đắk Lắk

16. Ngày vào Đảng: 23/9/2010

- Ngày chính thức: 23/10/2011; Số thẻ đảng viên: 066xxxxxxx264

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ phòng PX03, Công an tỉnh Đắk Lắk 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Đoàn thanh niên.

- Tên tổ chức đoàn thể: Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương vẻ vang hạng nhì, hạng ba; 03 bằng khen cấp Bộ.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):
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23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 04/2012 
đến tháng 04/2016 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2012-2017.

Từ tháng 05/2016 
đến tháng 04/2017 Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2012-2017.

Từ tháng 05/2017 
đến tháng 07/2022 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2017-2022.

Từ tháng 08/2022 
đến tháng 02/2024 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2022-2027.

Từ tháng 03/2024 
đến tháng 11/2025 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 12/2025 
đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030.
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1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ CHÍ NGHĨA

2. Họ và tên khai sinh:  ĐỖ CHÍ NGHĨA

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1975		    4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Ninh

7. Quê quán: Phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình	

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 11, Ngõ 226, Đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Phòng 0906, Tòa nhà A1, Vinhomes Gardenia, Đường Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9. Số Căn cước: 035xxxxxxx657

Ngày cấp: 22/8/2024;			   Cơ quan cấp: Bộ Công an

10. Dân tộc: Kinh				     	 11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí, Cử nhân Quản lý xã hội

- Học vị: Thạc sĩ Báo chí, Tiến sĩ Báo chí

- Học hàm: Phó Giáo sư

- Lý luận chính trị: Cao cấp	

- Ngoại ngữ: Tiếng Trung C

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và 
Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Romania, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – 
Bangladesh

15. Nơi công tác: Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

16. Ngày vào Đảng: 22/11/1995

- Ngày chính thức: 22/11/1996;		  Số thẻ đảng viên: 035xxxxxxx657

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Quốc hội, Phó 
Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Bí thư Chi bộ Thường trực 
Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nhà báo Việt Nam

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
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19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; 02 Bằng khen 
của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội năm 2016 và 2018; 01 Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên (cũ) năm 2025; 02 Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024, 2025.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khóa: XV

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có:

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 11 năm 1996
đến tháng 12 năm 1998 Giảng viên tập sự Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Từ tháng 01 năm 1999
đến tháng 09 năm 2003 Giảng viên Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Từ tháng 10 năm 2003
đến tháng 09 năm 2011 Giảng viên Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Từ tháng 01 năm 2008
đến tháng 08 năm 2013 Tổng biên tập Thời báo Doanh nhân (kiêm nhiệm)

Từ tháng 10 năm 2011
đến tháng 11 năm 2012 Phó Trưởng Khoa Phát thanh – Truyền hình

Từ tháng 12 năm 2012
đến tháng 05 năm 2014 Đảng ủy viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Khoa Phát thanh – Truyền hình

Từ tháng 06 năm 2014
đến tháng 10 năm 2014

Đảng ủy viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Quan hệ 
công chúng và Quảng cáo

Từ tháng 11 năm 2014
đến tháng 04 năm 2015

Đảng ủy viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và 
Quảng cáo

Từ tháng 05 năm 2015
đến tháng 07 năm 2021

Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, 
Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội

Từ tháng 07 năm 2021
đến tháng 02 năm 2025

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam 
– Romania; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Bangladesh

Tháng 01 năm 2025 Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Tháng 02 năm 2025
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy 
viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị 
sĩ hữu nghị Việt Nam – Romania, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Bangladesh

Tháng 03 năm 2025 
đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Quốc hội, Phó 
Trưởng ban Chi đạo 35 Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Bí 
thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn 
hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Romania, Phó Chủ tịch Nhóm 
Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Bangladesh
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1. Họ và tên thường dùng: TRẦN QUANG TÂM

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN QUANG TÂM

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/9/1978                4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (trước đây).

7. Quê quán: Xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Khu phố Ninh Tịnh 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

9. Số Căn cước: 054xxxxxxx951

Ngày cấp: 04/3/2021. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

10. Dân tộc: Kinh                              11.    Tôn giáo: Không

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quân sự; Thạc sĩ Luật kinh tế.

- Học vị: Thạc sĩ.             

- Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ C1

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Đại tá.

15. Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

16. Ngày vào Đảng: 27/8/1999

- Ngày chính thức: 28/7/2000;    Số thẻ đảng viên: 0540xxxxxxx951.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 01 bằng khen cấp Bộ; 01 Huy chương Quân kỳ quyết thắng; 03 Huy chương 
chiến sĩ vẻ vang; 04 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 03 Chiến sĩ tiên tiến.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 
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23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10/1996 
đến tháng 08/1997 Tạo nguồn sĩ quan, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4, cấp bậc: Hạ sĩ, đoàn viên.

Từ tháng 09/1997 
đến tháng 08/2001 Học viên đào tạo sĩ quan, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trung sĩ, đảng viên (1999).

Từ tháng 09/2001 
đến tháng 07/2003 Trung đội trưởng, Đại đội Trinh sát, Sư đoàn 2, Quân khu 5, đảng viên, cấp bậc: Thiếu úy.

Từ tháng 08/2003 
đến tháng 07/2004 Học viên đào tạo nghiệp vụ, Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng, đảng viên, cấp bậc Trung úy.

Từ tháng 08/2004 
đến tháng 11/2009

Trạm trưởng điệp báo chiến dịch - Quân báo nhân dân, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, Phó Bí thư Chi bộ, 
cấp bậc Thượng úy.

Từ tháng 12/2009 
đến tháng 09/2011

Đại đội trưởng Đại đội trinh sát 202, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, Phó Bí thư Chi bộ, 
cấp bậc: Đại úy

Từ tháng 10/2011 
đến tháng 02/2015 Trưởng Ban Quân báo, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Bí thư Chi bộ, cấp bậc: Đại úy.

Từ tháng 03/2015 
đến tháng 08/2015

Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Hòa, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, 
Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự huyện, cấp bậc: Thiếu tá.

Từ tháng 09/2015 
đến tháng 09/2016 Học viên, Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng, đảng viên, cấp bậc: Thiếu tá.

Từ tháng 10/2016 
đến tháng 10/2018

Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Phú Yên, Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự huyện, cấp bậc: Trung tá.

Từ tháng 11/2018 
đến tháng 12/2019

Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ban thường 
vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự huyện, cấp bậc: Trung tá.

Từ tháng 01/2020 
đến tháng 10/2022

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tuy Hòa, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ban thường vụ 
Thành ủy, Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự thành phố, cấp bậc: Thượng tá.

Từ tháng 11/2022 
đến tháng 02/2023

Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh, 
cấp bậc: Thượng tá.

Từ tháng 03/2023 
đến tháng 05/2024 Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh, cấp bậc: Thượng tá.

Từ tháng 06/2024 
đến tháng 05/2025

Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy 
quân sự tỉnh, cấp bậc: Thượng tá.

Từ tháng 06/2025 
đến nay Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Đảng ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh, cấp bậc: Đại tá.
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1. Họ và tên thường dùng: KRÔNG THỊ THANH

2. Họ và tên khai sinh: KRÔNG THỊ THANH

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1980                       4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

7. Quê quán:  Xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk

8. Nơi đăng ký thường trú: 30 A3, Thôn 1, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay:  Như trên. 

9. Số Căn cước: 066xxxxxxx178

Ngày cấp: 08/2/2021;     Cơ quan cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

10. Dân tộc: Ê Đê                                               11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý văn hóa

- Học vị: Thạc sĩ Văn hóa học

- Học hàm:

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ:    

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo, 
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk.

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Phó Bí thư Chi bộ 2 – Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

15. Nơi công tác: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk.

16. Ngày vào Đảng: 15/5/2015     

- Ngày chính thức: 15/5/2016; Số thẻ đảng viên: 066xxxxxxx178

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ 2 - Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội nữ trí thức trẻ Đắk Lắk – Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.
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21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 2004 
đến năm 2008 Làm hoạ sỹ tại Trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2008 
đến năm 2014 Giảng viên trường Cao đẳng VHNT tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2014 
đến năm 2016 Chuyên viên phòng văn hóa văn nghệ - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ năm 2016 
đến năm 2019 Chuyên viên văn phòng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	

Từ năm 2019 
đến năm 2023 Chuyên viên phòng văn hóa văn nghệ - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ năm 2023 
đến năm 2024 Phó trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ năm 2024 
đến năm 2025  Phó trưởng phòng Khoa giáo - Văn hóa văn nghệ - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ năm 2025 
đến nay

Phó trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 
Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng: LƯƠNG MINH TÙNG

2. Họ và tên khai sinh: LƯƠNG MINH TÙNG

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/11/1986                       4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

7. Quê quán: Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 50 đường Điện Biên Phủ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số Căn cước: 054xxxxxxx459

Ngày cấp: 20/7/2023;         Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

10. Dân tộc: Kinh                            11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế - Luật; Đại học ngôn ngữ Anh

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý công;                 

- Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Đại học Ngôn ngữ Anh

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

16. Ngày vào Đảng: 21/12/2010

- Ngày chính thức: 21/12/2011;          Số thẻ đảng viên: 054xxxxxxx459.

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên BCH Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Chi bộ Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi.

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích.
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21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026.

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 01/2009 
đến tháng 7/2010 Cán sự Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn Phú Yên

Từ tháng 7/2010 
đến tháng 8/2012 Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phú Yên

Từ tháng 8/2012 
đến tháng 9/2012 Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phú Yên

Từ tháng 9/2012 
đến tháng 5/2014

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn Phú Yên, Phó Chủ tịch Hội đồng 
huấn luyện tỉnh Phú Yên

Từ tháng 6/2014 
đến tháng 9/2017

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Tuy Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng 
huấn luyện tỉnh Phú Yên, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Tuy Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 9/2017
 đến tháng 10/2022

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Từ tháng 10/2022 
đến ngày 01/06/2025

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 
tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 01/07/2025 
đến tháng 08/01/2026

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư 
Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Từ ngày 09/01/2026 
đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư 
Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Từ ngày 26/5/2021 
đến nay Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


